TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
ÔN TẬP ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

I. ÔN TẬP KIẾN THỨC:
1. Khái niệm đọc - hiểu: 
+ Đọc là một hoạt động của con người, dùng mắt để nhận biết các kí hiệu và chữ viết, dùng trí óc để tư duy và lưu giữ những nội dung mà mình đã đọc và sử dụng bộ máy phát âm phát ra âm thanh nhằm truyền đạt đến người nghe.
+ Hiểu là phát hiện và nắm vững mối liên hệ của sự vật, hiện tượng, đối tượng nào đó và ý nghĩa của mối quan hệ đó. Hiểu còn là sự bao quát hết nội dung và có thể vận dụng vào đời sống. Hiểu là phải trả lời được các câu hỏi Cái gì? Như thế nào? Làm thế nào?
+ Đọc-hiểu là hoạt động đọc và giải mã các tầng ý nghĩa của văn bản thông qua khả năng tiếp nhận của học sinh. Đọc-hiểu là tiếp xúc với văn bản, hiểu được nghĩa hiển ngôn, nghĩa hàm ẩn, các biện pháp nghệ thuật, thông hiểu các thông điệp tư tưởng, tình cảm của người viết và giá trị tự thân của hình tượng nghệ thuật.
2. Câu hỏi đọc – hiểu thường tập trung vào những nội dung nào?
+Xác định nội dung chính và các thông tin quan trọng của văn bản.
+Thông điệp ý nghĩa của văn bản
+Đặt tên văn bản
+Những hiểu biết về từ ngữ, cú pháp, chấm câu.
+Phương thức biểu đạt
+Ngôi kể
+Thể loại
+Các biện pháp tu từ nghệ thuật và hiệu quả nghệ thuật của chúng
II.BÀI TẬP:
1.Bài tập minh họa:	
ĐỀ 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Năm 1971, sau khi Bác Hồ đã mất, một nhà báo, nhà văn người Mỹ, đã viết: “Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật kỳ lạ của thời đại này - hơi giống Găng đi, hơi giống Lênin, hoàn toàn Việt Nam. “Có lẽ hơn bất kỳ một người nào khác của thế kỷ này, đối với dân tộc của ông và đối với cả thế giới, ông là hiện thân của một cuộc cách mạng. Thế nhưng đối với hầu hết nông dân Việt Nam, ông là biểu tượng của cuộc sống, hy vọng, đấu tranh, hy sinh và thắng lợi của họ. Ông là một người Việt Nam lịch sự, khiêm tốn, nói năng hòa nhã, không màng địa vị, luôn luôn mặc quần áo đơn giản nhất - cách ăn mặc của ông không khác mấy người nông dân nghèo nhất, một phong cách mà phương Tây đã chế giễu ông trong nhiều năm, cười ông thiếu nghi thức quyền lực, không có đồng phục, không theo thời trang. Cho đến một ngày họ mới tỉnh ngộ và nhận thấy chính cái tính giản dị ấy, cái sùng bái sự giản dị ấy, cái khả năng hòa mình vào nhân dân ấy là cơ sở cho sự thành công của ông.”
(Kể chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)
a. Đoạn trích trên viết về ai? Người đó có những đức tính gì để chúng ta học tập? 
b. Tìm và nêu ý nghĩa của trạng ngữ trong câu Năm 1971, sau khi Bác Hồ đã mất, một nhà báo, nhà văn người Mỹ, đã viết: “Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật kỳ lạ của thời đại này - hơi giống Găng đi, hơi giống Lênin, hoàn toàn Việt Nam. 
c. Là học sinh, em cần làm những gì để thực hiện theo tấm gương đạo đức của Bác? 
GỢI Ý
a. Đoạn trích trên viết về Bác Hồ.  
- Chúng ta cần học đức tính của Bác là: lịch sự, khiêm tốn, nói năng hòa nhã, không màng địa vị, là người luôn giản dị….
b. Trạng ngữ: Năm 1971
Ý nghĩa: Trạng ngữ chỉ thời gian
c. Có lối sống giản dị, tiết kiệm…
ĐỀ 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“…Nhân dịp Tết trung thu 2018, ngày 20/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước:
"Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!	
Đón Tết Trung thu năm nay, Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất.
Bác rất vui khi các cháu luôn tu dưỡng, rèn luyện, yêu lao động, ham học hỏi, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
... Mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui của nhà trường, gia đình và xã hội, làm cho Đêm hội trăng rằm thêm vui tươi, bổ ích…”
                                                                                     (Trích: Thethaovanhoa.vn)                                                                                                                                         
[bookmark: _gjdgxs]a. Đoạn văn trên thể hiện tình cảm của ai đối với ai? Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên. 
b. Tìm và cho biết công dụng của trạng ngữ có trong câu sau :
“ Đón Tết Trung thu năm nay, Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất.” 
c. Theo em, để đáp lại tình cảm và những lời chúc của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thế hệ thiếu niên, nhi đồng cần thể hiện bằng những hành động cụ thể nào (Nêu ít nhất hai hành động cụ thể) ? 
GỢI Ý
a. Đoạn văn trên thể hiện tình cảm của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước.
   - Phương thức biểu đạt của đoạn văn: biểu cảm, tự sự.
b. Trạng ngữ: Đón Tết Trung thu năm nay.
 Trạng ngữ chỉ thời gian. 
c. Là thế hệ thiếu niên, nhi đồng để đáp lại tình cảm và những lời chúc của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chúng ta cần thể hiện bằng hai hành động: Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi hơn nữa để tiếp bước ông cha xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh… 
2.Bài tập thực hành:
Câu 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 
[bookmark: _Hlk535012683]“Lối ăn ở của Hồ Chủ tịch giản dị như thế nào, chúng ta đã từng biết. Lúc ở chiến khu, Người sống chung với anh em trong một cơ quan, làm việc, học tập, ăn ở, sinh hoạt như anh em. Có những lúc, vì gạo thiếu hay khí hậu nặng, cần ăn ít một chút, Người cũng vui vẻ chịu đựng cùng anh em (…)
[bookmark: _Hlk535013871]Lúc đến Pháp, ngày hôm đầu tiên, lối ăn ở của Hồ Chủ tịch làm cho kiều bào rất cảm động. Hôm ấy, tại Bi-a-rít, đại biểu kiều bào đến thăm Người, hồi hộp và sung sướng. Khách đông, phòng khách không đủ ghế ngồi, giản dị, Hồ Chủ tịch ngồi xuống sàn và mời mọi người ngồi thế nói chuyện. Đây không phải là vị Chủ tịch Chính phủ, đây là cha già của dân tộc ,ân cần  và thân mật hỏi thăm đàn con bao năm lưu lạc ở quê người.”
                                               ( Phạm Văn Đồng- Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc ) 
a. Đoạn trích trên nói đến đức tính gì của Bác?
[bookmark: _Hlk535014085]Em hãy nêu một việc làm của Bác trong đoạn trích thể hiện đức tính ấy? 
b. Tìm trạng ngữ trong câu sau:“Lúc ở chiến khu, Người sống chung với anh em trong một cơ quan, làm việc, học tập, ăn ở, sinh hoạt như anh em.”
c. Em hãy nêu biểu hiện của tính giản dị .
Câu 2: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Mặt Trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói: “Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh”. Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
- Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất lại yên ắng đến vậy? Mặt Trăng cãi.
- Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng? - Mặt Trời ngạc nhiên - Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa. 
Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
- Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Ðất và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt động. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ…
                                                                                   (Trích Quà tặng cuộc sống)
a. Hãy xác định nội dung chính của đoạn trích trên.
b. Tìm trạng ngữ có trong câu sau và cho biết ý nghĩa của trạng ngữ đó.
“Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.”
c. Đọc văn bản trên, em rút ra được bài học gì trong cuộc sống?
III. HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI:
- Học sinh ghi phần I vào vở bài học, đọc thật kĩ phần II bài tập minh họa.
- Làm phần II bài tập thực hành bằng cách click đường link dưới đây , sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân ( HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!
- Chúc các em làm bài thật tốt!

ÔN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN

I. ÔN TẬP KIẾN THỨC: 
1. Khái niệm đoạn văn:
Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, được qui ước bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng và thường biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh. Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành.
- Về hình thức : bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng.
- Về nội dung: biểu đạt một ý tương đối trọn vẹn.
- Về cấu tạo: thường do nhiều câu tạo thành. Tuy nhiên có những ĐV chỉ có một câu thậm chí là một từ; Cách trình bày: Mở đoạn – thân đoạn – kết đoạn.
2.Yêu cầu của một đoạn văn ở lớp 7:
a) Về hình thức: Đoạn văn dài khoảng 6 đến 8 câu, được trình bày liên tục, không được ngắt xuống dòng.
b) Về nội dung : Đoạn văn phải đầy đủ các ý chính. Cụ thể: Câu mở đoạn có tác dụng dẫn dắt vấn đề. Các câu sau triển khai cho câu chủ đề. Đoạn văn nên có một câu kết, nêu ý nghĩa, rút ra bài học, hoặc cảm xúc, quan điểm cá nhân về vấn đề đang bàn luận.
II. BÀI TẬP:
1. Bài tập minh họa:
Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu  trình bày suy nghĩ của mình về lòng khiêm tốn.
Hướng dẫn:
Đề 1 thuộc dạng đề bàn về tư tưởng đạo lí. Vấn đề cần bàn luận là: đức tính khiêm tốn.
Các em có thể triển khai viết đoạn theo các ý sau:
Câu mở đoạn: Giới thiệu vai trò của khiêm tốn đối với mỗi con người.
Thân đoạn: Bàn luận về khiêm tốn:
+ Giải thích khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là sống giản dị, nhún nhường, không tự đề cao mình. Trái với khiêm tốn là kiêu căng, bốc đồng, tự mãn, tự cao tự đại… 
+ Biểu hiện của lòng khiêm tốn là: đánh giá đúng bản thân, luôn học hỏi người khác và biết kính trên nhường dưới. Luôn hòa nhã nhún nhường, tôn trọng người khác và nghe nhiều hơn là nói. Luôn biết nhìn nhận và sửa đổi khuyết điểm, học tập những cái hay, cái tốt để hoàn thiện bản thân. Không bao giờ khoe khoang những thứ mình đạt được. Bác Hồ là tấm gương sáng cho lòng khiêm tốn. Suốt cuộc đời mình, Bác luôn giữ một cuộc sống giản dị, thanh đạm. Dù ở cương vị của một chủ tịch nước, Bác vẫn ở nhà sàn, cùng với những vật dụng giản dị và những món ăn đơn sơ. 
Khiêm tốn là một đức tính cần thiết và là thái độ sống đẹp trong xã hội hiện nay.  
+ Ý nghĩa của nó: Sống khiêm tốn giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội được mọi người tin yêu, kính trọng. Và ngược lại.
Kết đoạn: Rút ra bài học nhận thức cho bản thân em: tích cực rèn luyện đức tính đáng quý này để hoàn thiện chính mình, trở thành người công dân tốt
Đề 2: Viết một đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu  trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng vứt rác bừa bãi nơi công cộng 
Hướng dẫn:
Đề 2 thuộc dạng đề bàn về một hiện tượng trong đời sống. Vấn đề cần bàn luận là: Hiện tượng xả rác bừa bãi nơi công cộng.
Các em có thể triển khai viết đoạn theo các ý sau:
Câu mở đoạn: Nêu khái quát về thực trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.
Thân đoạn: Bàn luận về hiện tượng xả rác bừa bãi nơi công cộng:
- Nêu thực trạng hiện nay: vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng là một thói quen vẫn thường xảy ra trong đời sống của con người Việt Nam: Trên xe khách, trong trường học, ở những khu du lịch...
- Nguyên nhân: Do thói quen đã có từ lâu đời, do thiếu hiểu biết và do thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, ích kỉ, lười nhác, thiếu lòng tự tôn dân tộc, thiếu một tấm lòng.....
- Tác hại/ hậu quả: Tạo ra một thói quen xấu trong đời sống văn minh hiện đại. Gây ô nhiễm môi trường. Bệnh tật phát sinh (có khi thành dịch), giảm sút sức khỏe, tốn kém tiền bạc. Ảnh hưởng đến cảnh quan, thẩm mĩ, mất đi vẻ xanh-sạch-đẹp vốn có....
 - Ý kiến đánh giá, bình luận:
+ Xả rác bừa bãi là một hành động thiếu văn hóa, đáng bị phê phán.
+ Mỗi người cần phải rèn cho mình tinh thần trách nhiệm, cũng như ý thức bảo vệ môi trường. Bắt đầu bằng việc làm nhỏ: Bỏ rác đúng nơi quy định.
+ Chúng ta phải tuyên truyền cho mọi người hiểu được tác hại của hiện tượng này.
Kết đoạn: Rút ra bài học nhận thức cho bản thân em: tích cực rèn luyện thói quen giữ vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần bảo bệ môi trường.
2. Bài tập thực hành:
Đề : Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu  trình bày suy nghĩ của mình về đức tính khiêm tốn.
III. HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI:
- Học sinh ghi phần I vào vở bài học, đọc thật kĩ phần II bài tập minh họa.
- Làm phần II bài tập thực hành bằng cách click đường link dưới đây , sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân ( HỌ TÊN- LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé! Chúc các em làm bài thật tốt!
CÁC BẠN CLICK VÀO LINK NÀY ĐỂ LÀM BÀI PHIẾU HỌC TẬP PHÍA DƯỚI NHÉ!
https://forms.gle/oRNPXtf4cpjuwJU47
	PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 
“Lối ăn ở của Hồ Chủ tịch giản dị như thế nào, chúng ta đã từng biết. Lúc ở chiến khu, Người sống chung với anh em trong một cơ quan, làm việc, học tập, ăn ở, sinh hoạt như anh em. Có những lúc, vì gạo thiếu hay khí hậu nặng, cần ăn ít một chút, Người cũng vui vẻ chịu đựng cùng anh em (…)
Lúc đến Pháp, ngày hôm đầu tiên, lối ăn ở của Hồ Chủ tịch làm cho kiều bào rất cảm động. Hôm ấy, tại Bi-a-rít, đại biểu kiều bào đến thăm Người, hồi hộp và sung sướng. Khách đông, phòng khách không đủ ghế ngồi, giản dị, Hồ Chủ tịch ngồi xuống sàn và mời mọi người ngồi thế nói chuyện. Đây không phải là vị Chủ tịch Chính phủ, đây là cha già của dân tộc ,ân cần  và thân mật hỏi thăm đàn con bao năm lưu lạc ở quê người.”
                                               ( Phạm Văn Đồng- Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc ) 
a. Đoạn trích trên nói đến đức tính gì của Bác?
Em hãy nêu một việc làm của Bác trong đoạn trích thể hiện đức tính ấy? 
b. Tìm trạng ngữ trong câu sau:“Lúc ở chiến khu, Người sống chung với anh em trong một cơ quan, làm việc, học tập, ăn ở, sinh hoạt như anh em.”
c. Em hãy nêu biểu hiện của tính giản dị .
Câu 2: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Mặt Trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói: “Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh”. Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
- Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất lại yên ắng đến vậy? Mặt Trăng cãi.
- Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng? - Mặt Trời ngạc nhiên - Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa. 
Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
- Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Ðất và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt động. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ…
                                                                                   (Trích Quà tặng cuộc sống)
a. Hãy xác định nội dung chính của đoạn trích trên.
b. Tìm trạng ngữ có trong câu sau và cho biết ý nghĩa của trạng ngữ đó. “Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.”
c. Đọc văn bản trên, em rút ra được bài học gì trong cuộc sống?
Câu 3:  Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu  trình bày suy nghĩ của mình về đức tính khiêm tốn.



[bookmark: _GoBack]SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN KHỐI 7:
1.Cô Đỗ Minh Trí: số điện thoại và zalo:0934041597
2.Cô Cao Thị Anh Thơ: số điện thoại và zalo: 0399282814
3.Thầy Đặng Hoàng Anh Tao: Số điện thoại và zalo: 070781829
4.Cô Mai Thị Yến Nga: Số điện thoại và zalo: 0344373456
5.Cô Vũ Thị Tưởng: Số điện thoại và zalo: 0376900503
6. Cô Lê Ngọc Xuân Khánh: Số điện thoại và zalo: 0907375712
7. Cô Trần Thị Yến Phi: Số điện thoại và zalo: 0395193948


